
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ lục bát
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn kể lại một kỉ niệm.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng 
	20
	 5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ  %
	25
	35
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
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BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ
















	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ.
- Nhận biết được vần của bài thơ/khổ thơ.
- Nhận biết được nhịp của bài thơ/khổ thơ.
- Nhận biết được phép tu từ ẩn dụ trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu được chủ đề của bài thơ.
- Hiểu được tác dụng của phép ẩn dụ trong bài thơ.
- Hiểu được nội dung/ý nghĩa/đặc điểm của hình ảnh/chi tiết… trong bài thơ.
- Hiểu được cảm xúc của tác giả trong bài thơ.
Vận dụng:
- Viết được đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ về một yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử gợi ra từ văn bản thơ.

	
3 TN

















	5 TN
















	
2 TL

















	

	2
	Viết/Tạo lập văn bản
	Viết bài văn tự sự

	Viết được bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ kỉ niệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	1TL*







	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40




















	PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐ KỲ I
NĂM HỌC 2023 2024
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 90 phút
                                                  Mã đề: 001


PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (6 ĐIỂM)
Đọc bài thơ sau:
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ.
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai.
Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi.
Mẹ ơi con chẳng ước gì
Chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha
Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương.
                                                                                      (Mẹ là tất cả-Lăng Kim Thanh)
HS thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Tự do                                                                    B. Song thất lục bát
C. Ngũ ngôn                                                              D. Lục bát 
Câu 2: Hai dòng thơ sau đây gieo vần ở vị trí nào? 
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân.
A. Tiếng thứ sáu câu lục gieo vần với tiếng thứ sáu câu bát
B. Tiếng thứ sáu câu lục gieo vần với tiếng thứ tám câu bát
C. Tiếng thứ tư câu lục gieo vần với tiếng thứ sáu câu bát
D. Tiếng thứ tư câu lục gieo vần với tiếng thứ tám câu bát
Câu 3: Các từ: “mùa thu, vui sướng, thành tựu, máu mủ” trong đoạn thơ là:
A. Từ láy                                                                       B. Từ ghép
C.Từ đơn                                                                       D.Từ đa nghĩa
Câu 4: Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai dòng thơ sau:
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
A. Nhấn mạnh tình cảm yêu thương, chăm sóc của mẹ dành cho con 
B. Thể hiện lòng hiếu thảo của người con dành cho người mẹ
C. Nhấn mạnh tình cảm yêu thương, chăm sóc của con dành cho mẹ
D. Ca ngợi tình cảm sâu nặng của con dành cho mẹ
Câu 5: Bài thơ trên thuộc chủ đề nào em đã học? 
A. Vẻ đẹp quê hương                                      B. Gia đình yêu thương
C. Trò chuyện cùng thiên nhiên                      D. Những trải nghiệm trong đời
Câu 6: Người con trong bài thơ thể hiện tình cảm gì với mẹ?
A. Luôn nhớ về công ơn của mẹ 
B. Yêu thương mẹ, nhớ về sự hi sinh của mẹ dành cho con 
C. Luôn biết ơn, yêu thương, kính trọng mẹ
D. Yêu thương, biết ơn người mẹ.
Câu 7: Người mẹ trong bài thơ đã có ước mong gì đối với con sau này?
A. Thành đạt                                                      B.Vui vẻ
C. An nhàn                                                         D.Trưởng thành 
Câu 8: Người con đã thể hiện những ước mong gì với mẹ?
A. Mẹ vui vẻ, gia đình khỏe mạnh.
B. Mẹ có cuộc sống tốt đẹp, gia đình hạnh phúc.
C. Mẹ bình an, gia đình hòa thuận 
D. Mẹ luôn yêu thương của con, gia đình hạnh phúc  
Câu 9:  Từ nội dung của văn bản trên, em có hành động gì để đền đáp công lao của mẹ? 
Câu 10: Viết đoạn văn ngắn (3 – 5 câu) trình bày cảm xúc của em sau khi đọc khổ thơ cuối trong bài.
II. TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 
    Trong cuộc sống, những người thân yêu luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của mình với người thân (ông, bà, cha, mẹ...) để thể hiện sự trân trọng tình cảm ấy. 
	PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 02 trang)
	          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
               NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn
           Thời gian làm bài: 90 phút
                                        Mã đề: 002


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
                                                        Cả đời ra bể vào ngòi
                                              Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
     Cả đời buộc bụng thắt lưng
         Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
                       Đường đời còn rộng thênh thang
                                               Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
              Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
       Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
                    Bát cơm và nắng chan sương
          Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
                                                          Mẹ ra bới gió chân cầu
                                               Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi…
                                                                 (Trích Trở về với mẹ ta thôi – Đồng Đức Bốn)
HS thực hiện các yêu cầu:
Câu 1:  Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Lục bát
B. Song thất lục bát
C. Tự do
D. Ngũ ngôn
Câu 2: Tìm từ láy trong hai câu thơ sau 
                           Đường đời còn rộng thênh thang
                                                   Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
             
   A. đường đời
B. thênh thang
C. trắng trời
D. đường đời, thênh thang 
Câu 3: Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
 						Cả đời ra bể vào ngòi
                                                         Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
A. Nhân hóa                                B. Hoán dụ
C. Ẩn dụ                                     D. So sánh
Câu 4: Nêu chủ đề của bài thơ? 
     A. Tình yêu quê hương 
B. Tình đồng loại 
C. Tình mẹ con
D. Tình cha con  
Câu 5: Người con trong đoạn thơ thể hiện tình cảm gì với mẹ? 
A. Yêu thương, kính trọng, biết ơn mẹ
B. Yêu thương, kính trọng mẹ 
C. Biết ơn, kính trọng mẹ
D. Yêu thương, biết ơn mẹ 
Câu 6: Thành ngữ “buộc bụng thắt lưng” diễn tả điều gì về người mẹ? 
A. Sự khó khăn của mẹ trong cuộc sống
B. Sự mệt mỏi của mẹ trong cuộc sống
C. Sự buồn bã của người mẹ trong cuộc sống
D. Sự vất vả, cực nhọc, dành dụm của mẹ để trang trải cuộc sống
Câu 7: Các từ “đau, vui, nhớ thương” trong hai câu sau là từ loại gì?
                                                      Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
       Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
A. Danh từ                                  B. Động từ
C. Tính từ                                   D. Đại từ
Câu 8: Chỉ ra tác dụng của biện pháp so sánh trong câu thơ: “Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng”? 
A. Thể hiện sự hi sinh của mẹ 
B. Thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của mẹ
C. Thể hiện sự lam lũ, vất vả, nhọc nhằn của mẹ
D. Diễn tả tình yêu thương của con dành cho mẹ 
Câu 9: Qua bài thơ, em hiểu như thế nào về sự hi sinh của người mẹ đối với gia đình? 
Câu 10: Viết đoạn văn ngắn ( 3 -5 câu) trình bày cảm xúc của em sau khi đọc xong câu thơ “Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười/Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương”.
II. TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 
    Trong cuộc sống, những người thân yêu luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của mình với người thân (Ông, bà, cha, mẹ...) để thể hiện sự trân trọng tình cảm ấy.

	PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn


HƯỚNG DẪN CHẤM – GỢI Ý LÀM BÀI
Mã đề 001:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Yêu thương, kính trọng mẹ.
- Chăm sóc, phụng dưỡng, hiếu thảo, vâng lời…
- Cố gắng chăm ngoan học giỏi.
Lưu ý: Chấp nhận cách diễn đạt tương đồng về nghĩa. (HS trình bày được 2/3 ý đạt điểm tối đa)
	1,0

	
	10
	- HS phát biểu được cảm nghĩ: Thể hiện tấm lòng hiếu thảo của tác giả dành cho mẹ. Công lao, tầm quan trọng của mẹ dù có dông tố, khó khăn có mẹ mọi chuyện sẽ qua mau.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một kỉ niệm của bản thân em.
	0,25

	
	
	c. Kể lại một kỉ niệm của bản thân 
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được kỉ niệm của bản thân em
- Các sự kiện chính : bắt đầu – diễn biến – kết thúc.
- Cảm nhận, những suy nghĩ, bài học và cảm xúc của bản thân sau kỉ niệm ấy. 
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5




Mã đề 002:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Hs nêu được những vất vả, hi sinh của người mẹ cho gia đình. (hs nêu được 3 ý trở lên cho điểm tối đa). 
	1,0


	
	10
	- HS phát biểu được: Cho dù mẹ đau đến mấy cũng vẫn giữ tiếng cười để con không phải lo lắng, suy nghĩ. Mẹ cất niềm vui để lúc nào mở ra nhớ lại cũng cảm thấy hạnh phúc. Từ đó thấy được sự cao cả của mẹ…
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một kỉ niệm của bản thân em.
	0,25

	
	
	c. Kể lại kỉ niệm của bản thân 
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được kỉ niệm của bản thân em
- Các sự kiện chính : bắt đầu – diễn biến – kết thúc.
- Cảm nhận, những suy nghĩ, bài học của bản thân sau kỉ niệm ấy 
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


                                                     Giáo viên ra đề: 

Nguyễn Thị Thuý Hà
Phù Đổng, ngày 11 tháng 12 năm 2023
BGH DUYỆT ĐỀ
Giáo viên soát đề	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Thanh Thủy	Nguyễn Ngọc Thanh



